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Không phải tất cả các thông số kỹ thuật được mô tả trong danh mục này đều 
được đăng ký và chấp thuận để bán ở tất cả các quốc gia hoặc khu vực.
Chỉ định sử dụng cũng có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực. Vui lòng 
liên hệ với đại diện quốc gia của bạn để biết thêm thông tin và tính khả dụng 
của sản phẩm.

Kim nha khoa 
Terumo Dental Needle 

Đơn vị tính: 100 chiếc/hộp.     
Thùng vận chuyển: 2000 chiếc.   
Khử trùng bằng khí ethylene oxide.  
Chất liệu; Kim : Thép không gỉ, đốc kim:PP

Đầu kim siêu nhỏ
Hạn chế cảm giác khó chịu và ít gây đau cho bệnh nhân.

Kim có độ bền cao
Khó gãy, ngay cả khi bệnh nhân phản ứng mạnh trong quá trình tiêm.

Độ chắc chắn đáng tin cậy
Vì chốt kim có thể vặn trực tiếp và chắc chắn vào ống tiêm nên sẽ không xảy 
ra rủi ro bị rơi rớt hoặc rò rỉ.

Hiển thị trục xiên hữu ích
Hình ảnh mũi tên trên trục kim, giúp căn chỉnh góc xiên của kim để đưa kim vào dễ dàng hơn.

Đóng gói riêng biệt
Đóng gói riêng biệt với niêm phong bằng chất liệu nhựa đặc biệt.

Bảng kích thước kim ngắn và dài
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm Cỡ kim

Độ dài Màu mã 
sản phẩm Screw

Chất liệu
mm Kim Đốc kim

DN*M2541 25G 41mm Cam Inch

Thép không gỉ PP

DN*M2721 27G 21mm Xám nhạt Inch
DN*M2722 27G 22mm Xám nhạt Inch
DN*M2730 27G 30mm Xám nhạt Inch
DN*M2735 27G 35mm Xám nhạt Inch
DN*M2741 27G 41mm Xám nhạt Inch
DN*M3016 30G 16mm Vàng Inch
DN*M3019 30G 19mm Vàng Inch
DN*M3021 30G 21mm Vàng Inch
DN*M3022 30G 22mm Vàng Inch

DN*M2508F 25G 08mm Cam mm
DN*M2535F 25G 35mm Cam mm
DN*M2716F 27G 16mm Xám nhạt mm
DN*M2721B 27G 21mm Xám nhạt mm
DN*M2721F 27G 21mm Xám nhạt mm
DN*M2735B 27G 35mm Xám nhạt mm
DN*M2735Q 27G 35mm Xám nhạt Inch
DN*M3013B 30G 13mm Vàng mm
DN*M3013Q 30G 13mm Vàng Inch
DN*M3013F 30G 13mm Vàng mm
DN*M3016B 30G 16mm Vàng mm
DN*M3016F 30G 16mm Vàng mm
DN*M3021B 30G 21mm Vàng mm
DN*M3021F 30G 21mm Vàng mm
DN*M3021Q 30G 21mm Vàng Inch
DN*M2721A 27G 21mm Trắng Inch

DN*M2722A01 27G 22mm Trắng Inch
DN*M2730A 27G 30mm Trắng Inch
DN*M2735A 27G 35mm Trắng Inch
DN*M3013A 30G 13mm Trắng Inch
DN*M3019A 30G 19mm Trắng Inch
DN*M3021A 30G 21mm Trắng Inch

Hướng dẫn sử dụng

Để mở kim, phá tem chống giả sau một tiếng 
"Snap". Không sử dụng nếu tem có dấu hiệu bị hỏng 
trước đó.

Ngay trước khi tiêm, tháo vỏ bọc để lộ kim.
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Gắn kim vào ống tiêm bằng cách dùng vỏ hộp làm 
cờ lê để vặn chốt kim vào ống tiêm.
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Khóa xoắn ốc Chỉ báo góc xiên
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